
1 14900

200 100

16 15680 2 4 62.72 98.99

2 14900 16 15380 2 4 61.52 97.10

1
150250

100

6 900 92 184 165.6 36.76

G
M

1

S
ố

 
l
ư

ợ
n

g
:
 
2

1 4900

200 200

14 5300 2 2 10.6 12.81

2 4900 14 4900 2 2 9.8 11.84

3
150150

100

6 700 26 26 18.2 4.04

G
M

2

S
ố

 
l
ư

ợ
n

g
:
 
1

1 4000

200 200

16 4400 2 2 8.8 13.89

2 4000 16 4000 2 2 8 12.63

3
250150

100

6 900 24 24 21.6 4.79

G
M

3

S
ố

 
l
ư

ợ
n

g
:
 
1

1 8000

200 200

14 8400 2 2 16.8 20.30

2 8000 14 8000 2 2 16 19.33

3
150150

100

6 700 47 47 32.9 7.30

G
M

4

S
ố

 
l
ư

ợ
n

g
:
 
1

1 11900

200 200

16 12780 2 2 25.56 40.34

2 11900 16 12380 2 2 24.76 39.08

3
250150

100

6 900 75 75 67.5 14.98

G
M

5

S
ố

 
l
ư

ợ
n

g
:
 
1

1 10900

200 200

16 11300 2 4 45.2 71.34

2 10900 16 10900 2 4 43.6 68.82

3
250150

100

6 900 67 134 120.6 26.77

G
M

6

S
ố

 
l
ư

ợ
n

g
:
 
2

1 9800

200 200

14 10200 2 2 20.4 24.65

2 9800 14 9800 2 2 19.6 23.68

3
150150

100

6 700 60 60 42 9.32

G
M

7

S
ố

 
l
ư

ợ
n

g
:
 
1

1 3000

200 200

14 3400 2 2 6.8 8.22

2 3000 14 3000 2 2 6 7.25

3
150150

100

6 700 17 17 11.9 2.64

G
M

8

S
ố

 
l
ư

ợ
n

g
:
 
1

1 8100

200 200

16 8500 2 2 17 26.83

2 8100 16 8100 2 2 16.2 25.57

3
250150

100

6 900 50 50 45 9.99

G
M

9

S
ố

 
l
ư

ợ
n

g
:
 
1

1 1300

200 200

14 1700 2 2 3.4 4.11

2 1300 14 1300 2 2 2.6 3.14

3
150150

100

6 700 7 7 4.9 1.09

G
M

1
0

S
ố

 
l
ư

ợ
n

g
:
 
1

1 3000

200 200

16 3400 2 4 13.6 21.47

2 3000 16 3000 2 4 12 18.94

3
250150

100

6 900 19 38 34.2 7.59

G
M

1
1

S
ố

 
l
ư

ợ
n

g
:
 
2

- Trọng lượng thép có đường kính Φ6  =  125.27 kg; Chiều dài = 564.4 mét

- Trọng lượng thép có đường kính Φ14  =  135.33 kg; Chiều dài = 112 mét

- Trọng lượng thép có đường kính Φ16  =  535 kg; Chiều dài = 338.96 mét

TÊN

C.KIỆN

SỐ

HIỆU

HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC

ĐƯỜNG

KÍNH

(mm)

CHIỀU DÀI

1 THANH

(mm)

SỐ LƯỢNG

1

C.KIỆN

T.BỘ

TỔNG

CHIỀU DÀI

(m)

TỔNG

T.LƯỢNG

(Kg)

1 1600300 18 1900 4 12 22.8 45.54

2
210210

100

6 940 9 27 25.38 5.63

3 920 12 920 7 21 19.32 17.15

4 920 12 920 7 21 19.32 17.15

M
1

S
ố

 
l
ư

ợ
n

g
:
 
3

1 1600300 18 1900 4 28 53.2 106.27

2
200200

100

6 900 9 63 56.7 12.58

3 1320 12 1320 10 70 92.4 82.03

4 1320 12 1320 10 70 92.4 82.03

M
2

S
ố

 
l
ư

ợ
n

g
:
 
7

1 1600300 18 1900 4 24 45.6 91.09

2
200200

100

6 900 9 54 48.6 10.79

3 1320 12 1320 8 48 63.36 56.25

4 1120 12 1120 10 60 67.2 59.66

M
3

S
ố

 
l
ư

ợ
n

g
:
 
6

1 1600300 18 1900 4 4 7.6 15.18

2
200200

100

6 900 9 9 8.1 1.80

3 1520 12 1520 11 11 16.72 14.84

4 1520 12 1520 11 11 16.72 14.84

M
4

S
ố

 
l
ư

ợ
n

g
:
 
1

- Trọng lượng thép có đường kính Φ6  =  30.8 kg; Chiều dài = 138.78 mét

- Trọng lượng thép có đường kính Φ12  =  343.95 kg; Chiều dài = 387.44 mét

- Trọng lượng thép có đường kính Φ18  =  258.08 kg; Chiều dài = 129.2 mét

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

TÊN

C.KIỆN

SỐ

HIỆU

HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC

ĐƯỜNG

KÍNH

(mm)

CHIỀU DÀI

1 THANH

(mm)

SỐ LƯỢNG

1

C.KIỆN

T.BỘ

TỔNG

CHIỀU DÀI

(m)

TỔNG

T.LƯỢNG

(Kg)

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP


